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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm (Thời gian làm bài: 60 phút)

Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường y =ex; y = 1; x = 1 là:
A. S = e – 2	B. S = e	C. S = 2e	D. S = 2 – e
Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 4x(1 + lnx) là
A. 2x2 lnx + 3x2 + C	B. 2x2 lnx + x2 + C	C. 2x2 lnx + x2	D. 2x2 lnx + 3x2
Câu 3: Cho 2 hàm số  f(x);  g(x) xác định và liên tục trên a;b và k là hằng số thực khác 0. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:
A. [image: ][image: ]
B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]
D. [image: ][image: ]
Câu 4: Cho số x,y thỏa : x +2 + yi = – 2 + 5i. Giá trị của x + y bằng
A. 1	B. 5	C. – 1	D. 9
Câu 5: Cho [image: ][image: ] dx  = a +b ln2 + c ln3 với a,b,c là các số hữu tỷ. Giá trị của 3a + b + c bằng
A. 1	B. 2	C. – 2	D. – 1
Câu 6: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x + y + z – 3 = 0 và đường thẳng 
d:  [image: ][image: ] . Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 7: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ] và mặt phẳng 
(P) : x + my + 4mz + 2 = 0 . Nếu d // (P) thì S = 3m + 1 bằng
A. S = 2	B. S = 4	C. S = – 2	D. S = – 4
Câu 8: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa 2 mặt phẳng (P): x + 2y +2z –10 = 0 và 
(Q) x + 2y + 2z –3 = 0 bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. 4
[bookmark: _GoBack]Câu 9: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là
A. x = 0	B. x + y + z = 0	C. y = 0	D. z = 0
Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy các điểm nào sau đây biểu diễn số thuần ảo:
A. P(0; - 2)	B. Q(1;3)	C. N(1;0)	D. M(-2; 3)
Câu 11: Trong không gian Oxyz cho điểm A(-1; 2;3) và B(3; - 4;7). Vectơ [image: ][image: ] có tọa độ:
A. (2; – 2;10)	B. (1; –1;5)	C. (4; – 6; 4)	D. (– 4;6; – 4)
Câu 12: Tích phân của  I = [image: ][image: ]dx = ae + b . Khi đó   3a2 – b bằng
A. – 6	B. 0	 C.  3	D. 1
Câu 13: Trong không gian Oxyz cho điểm M(–3; – 6; –3) . Gọi H(a;b;c) là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) 4x + 5y + z + 3 = 0. Khi đó  a – b + c = ?
A. 1	B. 0	C. – 2	D. 5
Câu 14: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 (m/s) thì người lái xe tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t + t2  (m/s2).  Tính quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc?
A. 1234 m	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 15: Trong không gian Oxyz, đường thẳng d:   [image: ][image: ] đi qua điểm nào dưới đây?
A. Q(2;1; – 3)	B. P(2;1;3)	C. N(–2; – 1;3)	D. M(1; –2; –1)
Câu 16: Cho miền D giới hạn bởi các đường y = 1 + [image: ][image: ] , x = – 1, x = 1, trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi cho miền D xoay xung quanh trục Ox
A. V = 5 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	B. V = 4 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	C. V = (5 +[image: ][image: ][image: ][image: ])	D. V = (4 +[image: ][image: ][image: ][image: ])
Câu 17: Cho số phức z = a + bi  thỏa: z – 3[image: ][image: ] = –2 – 8i . Giá trị  P = a – 2b bằng:
A. 3	B. 5	C. 1	D. 4
Câu 18: Cho số phức z1 = 1 – 2i và  z2  = 3 + i . Biết  W = [image: ][image: ]. Khi đó tổng phần thực và phần ảo của  W bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d vuông góc mặt phẳng (P): x – 2z +3 = 0, khi đó đường thẳng d có một vectơ chỉ phương có tọa độ là
A. (1;0; - 2)	B. (0;0;1)	C. (1;0; 2)	D. (1;-2;3)
Câu 20: Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(a;0;0) , B(0;b;0) , C(0;0;c) , D(1;1;1) đồng phẳng (với abc  0). Khẳng định nào sau đây đúng:
A. ab +bc + ca = 1	B. ab +bc + ca = abc
C. ab +bc + ca + abc = 0	D. a + b + c =1
Câu 21: Tích phân  [image: ][image: ] dx  bằng
A. ln [image: ][image: ]	B. ln[image: ][image: ]	C. ln [image: ][image: ]	D. ln3 – ln2
Câu 22: Họ nguyên hàm của hàm số   f (x) = 2 – sinx là:
A. F(x) = 2x – cosx + C	B. F(x) = 2 + sinx + C
C. F(x) =  2 +  cosx + C	D. F(x) = 2x + cosx + C
Câu 23: Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ và (S) tiếp xúc với mặt phẳng  (P): 2x – y + z + 6 = 0 có phương trình là:
A. x2 + (y –1)2  + z2 = 6	B. x2 + y2 + z2 = [image: ][image: ]
C. x2 + y2 + z2 = 6	D. (x – 1)2 + y2 + z2 = 6
Câu 24: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ] song song với mặt phẳng  (P): x + 2y – 2z + 4 = 0. Khi đó khoảng cách giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng:
A. 2	B. [image: ][image: ]	C. 1	D. [image: ][image: ]
Câu 25: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y – z – 1 = 0 và đường thẳng 
(d) [image: ][image: ]Với giá trị nào của tham số m, n thì đường thẳng (d) vuông góc mặt phẳng (P)
A. m = –  1 ; n = 0	B. m = n = 1	C. m = –  1 ; n = 2	D. m = 0; n = – 1
Câu 26: Cho z0 là nghiệm phức của phương trình : z2 + 2z + 3 = 0. Khi đó mô đun  của z0 bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. 4
Câu 27: Hàm số y = f (x) có đồ thị f ’(x) như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?
[image: ]
A. f(1) <f(0) <f(3)	
B. f(0) <f(3) <f(1)	
C. f(3) <f(0) <f(1)	
D. f(1) <f(3) <f(0)


Câu 28: Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình: z2 – 2z + 5 = 0. 
Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức w = [image: ][image: ]  trên mặt phẳng phức
A. M(1;2)	B. M(1; – 2)	C. M(3; – 2)	D. M(3;2)
Câu 29: Trong không gian cho 2 điểm A(2; –2; 4) , B(–3;3; –1) và mặt phẳng (P) : 2x – y + 2z – 8 = 0.  Điểm M là điểm thay đổi thuộc (P) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2MA2 + 3MB2 bằng
A. 105	B. 135	C. 108	D. 145
Câu 30: Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục trên  - 1;1 và thỏa mãn f (1) = 7 , [image: ][image: ] = 1. Khi đó [image: ][image: ]bằng
A. 5	B. 6	C. 8	D. 9
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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm (Thời gian làm bài: 60 phút)

Câu 1: Cho 2 hàm số  f(x);  g(x) xác định và liên tục trên a;b và k là hằng số thực khác 0. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:
A. [image: ][image: ]
B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]
D. [image: ][image: ]
Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy các điểm nào sau đây biểu diễn số thuần ảo:
A. M(-2; 3)	B. N(1;0)	C. P(0; - 2)	D. Q(1;3)
Câu 3: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa 2 mặt phẳng (P): x + 2y +2z –10 = 0 và 
(Q) x + 2y + 2z –3 = 0 bằng
A. [image: ][image: ]	B. 4	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 4: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ] và mặt phẳng 
(P) : x + my + 4mz + 2 = 0 . Nếu d // (P) thì S = 3m + 1 bằng
A. S = – 2	B. S = 4	C. S = 2	D. S = – 4
Câu 5: Trong không gian Oxyz cho điểm M(–3; – 6; –3) . Gọi H(a;b;c) là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) 4x + 5y + z + 3 = 0. Khi đó  a – b + c = ?
A. 5	B. 0	C. 1	D. – 2
Câu 6: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là
A. x = 0	B. x + y + z = 0	C. y = 0	D. z = 0
Câu 7: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường y =ex; y = 1; x = 1 là:
A. S = e	B. S = 2 – e	C. S = e – 2	D. S = 2e
Câu 8: Trong không gian Oxyz cho điểm A(-1; 2;3) và B(3; - 4;7). Vectơ [image: ][image: ] có tọa độ:
A. (2; – 2;10)	B. (1; –1;5)	C. (4; – 6; 4)	D. (– 4;6; – 4)
Câu 9: Cho số x,y thỏa : x +2 + yi = – 2 + 5i. Giá trị của x + y bằng
A. 9	B. 5	C. – 1	D. 1
Câu 10: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 (m/s) thì người lái xe tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t + t2  (m/s2) . Tính quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc?
A. 1234 m	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 11: Tích phân của  I = [image: ][image: ]dx =ae + b . Khi đó   3a2 – b bằng
A. – 6	B. 0	C.  3	D. 1
Câu 12: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 4x(1 + lnx) là
A. 2x2 lnx + 3x2 + C	B. 2x2 lnx + 3x2	C. 2x2 lnx + x2	D. 2x2 lnx + x2 + C
Câu 13: Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ và (S) tiếp xúc với mặt phẳng 
(P): 2x – y + z + 6 = 0 có phương trình là:
A. x2 + (y –1)2  + z2 = 6	B. (x – 1)2 + y2 + z2 = 6
C. x2 + y2 + z2 = [image: ][image: ]	D. x2 + y2 + z2 = 6
Câu 14: Trong không gian Oxyz, đường thẳng d:   [image: ] [image: ] đi qua điểm nào dưới đây?
A. Q(2;1; – 3)	B. P(2;1;3)	C. N(–2; – 1;3)	D. M(1; –2; –1)
Câu 15: Cho miền D giới hạn bởi các đường y = 1 + [image: ][image: ] , x = – 1, x = 1, trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi cho miền D xoay xung quanh trục Ox
A. V =5 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	B. V = 4 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	C. V = (5 +[image: ][image: ][image: ][image: ])	D. V = (4 +[image: ][image: ][image: ][image: ])
Câu 16: Cho số phức z1 = 1 – 2i và  z2  = 3 + i . Biết  W = [image: ][image: ]. Khi đó tổng phần thực và phần ảo của W bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 17: Cho [image: ][image: ] dx  = a +b ln2 + c ln3 với a,b,c là các số hữu tỷ. Giá trị của 3a + b + c bằng
A. – 1	B. 1	C. – 2	D. 2
Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d vuông góc mặt phẳng (P): x – 2z +3 = 0, khi đó đường thẳng d có một vectơ chỉ phương có tọa độ là
A. (1;0; - 2)	B. (0;0;1)	C. (1;0; 2)	D. (1;-2;3)
Câu 19: Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(a;0;0) , B(0;b;0) , C(0;0;c) , D(1;1;1) đồng phẳng (với abc  0). Khẳng định nào sau đây đúng:
A. ab +bc + ca = 1	B. ab +bc + ca = abc
C. ab +bc + ca + abc = 0	D. a + b + c =1
Câu 20: Cho số phức z = a + bi  thỏa: z – 3[image: ][image: ] = –2 – 8i . Giá trị  P = a – 2b bằng:
A. 3	B. 4	C. 5	D. 1
Câu 21: Họ nguyên hàm của hàm số   f (x) = 2 – sinx là:
A. F(x) = 2x – cosx + C	B. F(x) = 2 + sinx + C
C. F(x) =  2 +  cosx + C	D. F(x) = 2x + cosx + C
Câu 22: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x + y + z – 3 = 0 và đường thẳng d:  [image: ][image: ] . Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 23: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ]song song với mặt phẳng  (P): x + 2y – 2z + 4 = 0. Khi đó khoảng cách giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng:
A. 2	B. [image: ][image: ]	C. 1	D. [image: ][image: ]
Câu 24: Cho z0 là nghiệm phức của phương trình : z2 + 2z + 3 = 0. Khi đó mô đun  của z0 bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. 4
Câu 25: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y – z – 1 = 0 và đường thẳng 
(d) [image: ][image: ]Với giá trị nào của tham số m, n thì đường thẳng (d) vuông góc mặt phẳng (P)
A. m = –  1 ; n = 0	B. m = –  1 ; n = 2	C. m = n = 1	D. m = 0; n = – 1
Câu 26: Tích phân  [image: ][image: ] dx  bằng
A. ln [image: ][image: ]	B. ln[image: ][image: ]	C. ln [image: ][image: ]	D. ln3 – ln2
[image: ]Câu 27:Hàm số y = f (x) có đồ thị f ’(x) như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. f(0) <f(3) <f(1)	
B. f(1) <f(0) <f(3)	
C. f(1) <f(3) <f(0)	
D. f(3) <f(0) <f(1)


Câu 28: Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục trên  - 1;1 và thỏa mãn f (1) = 7 , [image: ][image: ] = 1. Khi đó [image: ][image: ]bằng
A. 5	B. 6	C. 8	D. 9
Câu 29: Trong không gian cho 2 điểm A(2; –2; 4) , B(–3;3; –1) và mặt phẳng (P) : 2x – y + 2z – 8 = 0.  Điểm M là điểm thay đổi thuộc (P) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2MA2 + 3MB2 bằng
A. 135	B. 105	C. 108	D. 145
Câu 30: Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình: z2 – 2z + 5 = 0. Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức w = [image: ][image: ] trên mặt phẳng phức
A. M(1;2)	B. M(3;2)	C. M(3; – 2)	D. M(1; – 2)
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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm (Thời gian làm bài: 60 phút)
Câu 1: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x + y + z – 3 = 0 và đường thẳng 
d:  [image: ][image: ] . Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 2: Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(a;0;0) , B(0;b;0) , C(0;0;c) , D(1;1;1) đồng phẳng 
(với abc  0). Khẳng định nào sau đây đúng:
A. ab +bc + ca = 1	B. ab +bc + ca = abc
C. ab +bc + ca + abc = 0	D. a + b + c =1
Câu 3: Trong không gian Oxyz, đường thẳng d:   [image: ][image: ] đi qua điểm nào dưới đây?
A. N(–2; – 1;3)	B. P(2;1;3)	C. Q(2;1; – 3)	D. M(1; –2; –1)
Câu 4: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường y =ex; y = 1; x = 1 là:
A. S = e	B. S = 2 – e	C. S = 2e	D. S = e – 2
Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d vuông góc mặt phẳng (P): x – 2z +3 = 0, khi đó đường thẳng d có một vectơ chỉ phương có tọa độ là
A. (1;0; - 2)	B. (0;0;1)	C. (1;0; 2)	D. (1;-2;3)
Câu 6: Cho miền D giới hạn bởi các đường y = 1 + [image: ][image: ] , x = – 1, x = 1, trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi cho miền D xoay xung quanh trục Ox
A. V = 5 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	B. V = (4 +[image: ][image: ][image: ][image: ])	C. V = 4 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	D. V = (5 +[image: ][image: ][image: ][image: ])
Câu 7: Tích phân của  I = [image: ][image: ]dx =a.e + b . Khi đó   3a2 – b bằng
A. – 6	B. 0			C. 1			D.  3
Câu 8: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 (m/s) thì người lái xe tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t + t2  (m/s2) . Tính quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc?
A. 1234 m	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 9: Trong không gian Oxyz cho điểm A(-1; 2;3) và B(3; - 4;7). Vectơ [image: ][image: ] có tọa độ:
A. (– 4;6; – 4)	B. (1; –1;5)	C. (4; – 6; 4)	D. (2; – 2;10)
Câu 10: Cho số phức z1 = 1 – 2i và  z2  = 3 + i . Biết  W = [image: ][image: ]. Khi đó tổng phần thực và phần ảo của W bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 11: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ] và mặt phẳng 
(P) : x + my + 4mz + 2 = 0 . Nếu d // (P) thì S = 3m + 1 bằng
A. S = 4	B. S = – 2	C. S = 2	D. S = – 4
Câu 12: Cho [image: ][image: ] dx  = a +b ln2 + c ln3 với a,b,c là các số hữu tỷ. Giá trị của 3a + b + c bằng
A. – 1	B. 1	C. – 2	D. 2
Câu 13: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ] song song với mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 4 = 0. Khi đó khoảng cách giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng:
A. 1	B. 2	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 14: Cho số phức z = a + bi  thỏa: z – 3[image: ][image: ] = –2 – 8i . Giá trị  P = a – 2b bằng:
A. 3	B. 4	C. 5	D. 1
Câu 15: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 4x(1 + lnx) là
A. 2x2 lnx + x2	B. 2x2 lnx + 3x2 + C	C. 2x2 lnx + 3x2	D. 2x2 lnx + x2 + C
Câu 16: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa 2 mặt phẳng (P): x + 2y +2z –10 = 0 và 
(Q) x + 2y + 2z –3 = 0 bằng
A. [image: ][image: ]	B. 4	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 17: Trong không gian Oxyz cho điểm M(–3; – 6; –3) . Gọi H(a;b;c) là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) 4x + 5y + z + 3 = 0. Khi đó  a – b + c = ?
A. 0	B. – 2	C. 5	D. 1
Câu 18: Họ nguyên hàm của hàm số   f (x) = 2 – sinx là:
A. F(x) =  2 +  cosx + C	B. F(x) = 2x + cosx + C
C. F(x) = 2x – cosx + C	D. F(x) = 2 + sinx + C
Câu 19: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y – z – 1 = 0 và đường thẳng
 (d) [image: ][image: ]Với giá trị nào của tham số m, n thì đường thẳng (d) vuông góc mặt phẳng (P)
A. m = –  1 ; n = 0	B. m = –  1 ; n = 2	C. m = n = 1	D. m = 0; n = – 1
Câu 20: Tích phân  [image: ][image: ] dx  bằng
A. ln [image: ][image: ]	B. ln[image: ][image: ]	C. ln [image: ][image: ]	D. ln3 – ln2
Câu 21: Cho số x,y thỏa : x +2 + yi = – 2 + 5i. Giá trị của x + y bằng
A. – 1	B. 9	C. 5	D. 1
Câu 22: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là
A. x + y + z = 0	B. y = 0	C. x = 0	D. z = 0
Câu 23: Cho z0 là nghiệm phức của phương trình : z2 + 2z + 3 = 0. Khi đó mô đun  của z0 bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. 4
Câu 24: Trong mặt phẳng Oxy các điểm nào sau đây biểu diễn số thuần ảo:
A. Q(1;3)	B. P(0; - 2)	C. M(-2; 3)	D. N(1;0)
Câu 25: Cho 2 hàm số  f(x);  g(x) xác định và liên tục trên a;b và k là hằng số thực khác 0. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:
A. [image: ][image: ]
B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]
D. [image: ][image: ]
Câu 26: Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ và (S) tiếp xúc với mặt phẳng (P): 2x – y + z + 6 = 0 có phương trình là:
A. (x – 1)2 + y2 + z2 = 6	B. x2 + y2 + z2 = 6
C. x2 + y2 + z2 = [image: ][image: ]	D. x2 + (y –1)2  + z2 = 6
Câu 27: Trong không gian cho 2 điểm A(2; –2; 4) , B(–3;3; –1) và mặt phẳng (P) : 2x – y + 2z – 8 = 0.  Điểm M là điểm thay đổi thuộc (P) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2MA2 + 3MB2 bằng
A. 108	B. 135	C. 105	D. 145
Câu 28: Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục trên  - 1;1 và thỏa mãn f (1) = 7 , [image: ][image: ] = 1. Khi đó [image: ][image: ]bằng
A. 8	B. 9	C. 6	D. 5
Câu 29: Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình: z2 – 2z + 5 = 0. Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức w = [image: ][image: ] trên mặt phẳng phức
A. M(1;2)	B. M(3; – 2)	C. M(3;2)	D. M(1; – 2)
Câu 30:Hàm số y = f (x) có đồ thị f ’(x) như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?
[image: ]
A. f(3) <f(0) <f(1)	
B. f(1) <f(0) <f(3)	
C. f(0) <f(3) <f(1)	
D. f(1) <f(3) <f(0)
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TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT ÚC CHÂU
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NH 2018 – 2019
MÔN: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm (Thời gian làm bài: 60 phút)
Câu 1: Cho số x,y thỏa : x +2 + yi = – 2 + 5i. Giá trị của x + y bằng
A. – 1	B. 9	C. 5	D. 1
Câu 2: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x + y + z – 3 = 0 và đường thẳng 
d:  [image: ][image: ] . Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường y =ex; y = 1; x = 1 là:
A. S = e	B. S = 2 – e	C. S = 2e	D. S = e – 2
Câu 4: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ] và mặt phẳng 
(P) : x + my + 4mz + 2 = 0 . Nếu d // (P) thì S = 3m + 1 bằng
A. S = 4	B. S = – 2	C. S = 2	D. S = – 4
Câu 5: Tích phân của  I = [image: ][image: ]dx =a.e + b . Khi đó   3a2 – b bằng
A. – 6	B. 0			C. 1				D.  3
Câu 6: Cho [image: ][image: ] dx  = a +b ln2 + c ln3 với a,b,c là các số hữu tỷ. Giá trị của 3a + b + c bằng
A. – 2	B. – 1	C. 2	D. 1
Câu 7: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ]song song với mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 4 = 0. Khi đó khoảng cách giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng:
A. 1	B. 2	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 8: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là
A. x + y + z = 0	B. y = 0	C. x = 0	D. z = 0
Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số   f (x) = 2 – sinx là:
A. F(x) = 2x + cosx + C	B. F(x) = 2x – cosx + C
C. F(x) =  2 +  cosx + C	D. F(x) = 2 + sinx + C
Câu 10: Trong không gian Oxyz cho điểm M(–3; – 6; –3) . Gọi H(a;b;c) là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) 4x + 5y + z + 3 = 0. Khi đó  a – b + c = ?
A. 0	B. – 2	C. 5	D. 1
Câu 11: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa 2 mặt phẳng (P): x + 2y +2z –10 = 0 và 
(Q) x + 2y + 2z –3 = 0 bằng
A. [image: ][image: ]	B. 4	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 12: Trong không gian Oxyz cho điểm A(-1; 2;3) và B(3; - 4;7). Vectơ [image: ][image: ] có tọa độ:
A. (– 4;6; – 4)	B. (4; – 6; 4)	C. (1; –1;5)	D. (2; – 2;10)

Câu 13: Trong không gian Oxyz, đường thẳng d:   [image: ][image: ] đi qua điểm nào dưới đây?
A. M(1; –2; –1)	B. Q(2;1; – 3)	C. N(–2; – 1;3)	D. P(2;1;3)
Câu 14: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 4x(1 + lnx) là
A. 2x2 lnx + x2	B. 2x2 lnx + 3x2 + C	C. 2x2 lnx + x2 + C	D. 2x2 lnx + 3x2
Câu 15: Cho 2 hàm số  f(x);  g(x) xác định và liên tục trên a;b và k là hằng số thực khác 0. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:
A. [image: ][image: ]
B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]
D. [image: ][image: ]
Câu 16: Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(a;0;0) , B(0;b;0) , C(0;0;c) , D(1;1;1) đồng phẳng (với abc  0). Khẳng định nào sau đây đúng:
A. ab +bc + ca = abc	B. a + b + c =1
C. ab +bc + ca + abc = 0	D. ab +bc + ca = 1
Câu 17: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y – z – 1 = 0 và đường thẳng 
(d) [image: ][image: ]Với giá trị nào của tham số m, n thì đường thẳng (d) vuông góc mặt phẳng (P)
A. m = 0; n = – 1	B. m = n = 1	C. m = –  1 ; n = 0	D. m = –  1 ; n = 2
Câu 18: Cho số phức z = a + bi  thỏa: z – 3[image: ][image: ] = –2 – 8i . Giá trị  P = a – 2b bằng:
A. 5	B. 3	C. 1	D. 4
Câu 19: Tích phân  [image: ][image: ] dx  bằng
A. ln [image: ][image: ]	B. ln[image: ][image: ]	C. ln [image: ][image: ]	D. ln3 – ln2
Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d vuông góc mặt phẳng (P): x – 2z +3 = 0, khi đó đường thẳng d có một vectơ chỉ phương có tọa độ là
A. (0;0;1)	B. (1;-2;3)	C. (1;0; 2)	D. (1;0; - 2)
Câu 21: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 (m/s) thì người lái xe tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t + t2  (m/s2) Tính quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc?
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. 1234 m	D. [image: ][image: ]
Câu 22: Cho z0 là nghiệm phức của phương trình : z2 + 2z + 3 = 0. Khi đó mô đun  của z0 bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. 4
Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy các điểm nào sau đây biểu diễn số thuần ảo:
A. Q(1;3)	B. P(0; - 2)	C. M(-2; 3)	D. N(1;0)
Câu 24: Cho miền D giới hạn bởi các đường y = 1 + [image: ][image: ] , x = – 1, x = 1, trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi cho miền D xoay xung quanh trục Ox
A. V = 5 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	B. V = (5 +[image: ][image: ][image: ][image: ])
C. V = 4 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	D. V = (4 +[image: ][image: ][image: ][image: ])
Câu 25: Cho số phức z1 = 1 – 2i và  z2  = 3 + i . Biết  W = [image: ][image: ]. Khi đó tổng phần thực và phần ảo của W bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 26: Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ và (S) tiếp xúc với mặt phẳng (P): 2x – y + z + 6 = 0 có phương trình là:
A. (x – 1)2 + y2 + z2 = 6	B. x2 + y2 + z2 = 6
C. x2 + y2 + z2 = [image: ][image: ]	D. x2 + (y –1)2  + z2 = 6
Câu 27: Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục trên  - 1;1 và thỏa mãn f (1) = 7 , [image: ][image: ] = 1. Khi đó [image: ][image: ]bằng
A. 5	B. 9	C. 8	D. 6
Câu 28: Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình: z2 – 2z + 5 = 0. Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức w = [image: ][image: ]trên mặt phẳng phức
A. M(1;2)	B. M(3; – 2)	C. M(3;2)	D. M(1; – 2)
Câu 29:Hàm số y = f (x) có đồ thị f ’(x) như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?
[image: ]
A. f(1) <f(3) <f(0)	
B. f(0) <f(3) <f(1)	
C. f(3) <f(0) <f(1)	
D. f(1) <f(0) <f(3)


Câu 30: Trong không gian cho 2 điểm A(2; –2; 4) , B(–3;3; –1) và mặt phẳng (P) : 2x – y + 2z – 8 = 0.  Điểm M là điểm thay đổi thuộc (P) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2MA2 + 3MB2 bằng
A. 105	B. 108	C. 135	D. 145

-----------------------------------------------
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TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT ÚC CHÂU
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NH 2018 – 2019
MÔN: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm (Thời gian làm bài: 60 phút)
Câu 1: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 (m/s) thì người lái xe tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t + t2  (m/s2) . Tính quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc?
A. [image: ][image: ]	B. 1234 m	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 2: Cho số phức z = a + bi  thỏa: z – 3[image: ][image: ] = –2 – 8i . Giá trị  P = a – 2b bằng:
A. 5	B. 3	C. 1	D. 4
Câu 3: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x + y + z – 3 = 0 và đường thẳng
 d:  [image: ][image: ] . Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 4: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là
A. x + y + z = 0	B. x = 0	C. z = 0	D. y = 0
Câu 5: Trong không gian Oxyz cho điểm A(-1; 2;3) và B(3; - 4;7). Vectơ [image: ][image: ] có tọa độ:
A. (4; – 6; 4)	B. (1; –1;5)	C. (– 4;6; – 4)	D. (2; – 2;10)
Câu 6: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ] song song với mặt phẳng  (P): x + 2y – 2z + 4 = 0. Khi đó khoảng cách giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng:
A. 1	B. 2	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 7: Cho z0 là nghiệm phức của phương trình : z2 + 2z + 3 = 0. Khi đó mô đun  của z0 bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. 4
Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 4x(1 + lnx) là
A. 2x2 lnx + 3x2 + C	B. 2x2 lnx + x2	C. 2x2 lnx + x2 + C	D. 2x2 lnx + 3x2
Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d vuông góc mặt phẳng (P): x – 2z +3 = 0, khi đó đường thẳng d có một vectơ chỉ phương có tọa độ là
A. (0;0;1)	B. (1;-2;3)	C. (1;0; 2)	D. (1;0; - 2)
Câu 10: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa 2 mặt phẳng (P): x + 2y +2z –10 = 0 và
 (Q) x + 2y + 2z –3 = 0 bằng
A. [image: ][image: ]	B. 4	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 11: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường y =ex; y = 1; x = 1 là:
A. S = 2 – e	B. S = e – 2	C. S = 2e	D. S = e
Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy các điểm nào sau đây biểu diễn số thuần ảo:
A. Q(1;3)	B. P(0; - 2)	C. M(-2; 3)	D. N(1;0)
Câu 13: Cho 2 hàm số  f(x);  g(x) xác định và liên tục trên a;b và k là hằng số thực khác 0. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:
A. [image: ][image: ]
B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]
D. [image: ][image: ]
Câu 14: Cho số x,y thỏa : x +2 + yi = – 2 + 5i. Giá trị của x + y bằng
A. 9	B. 1	C. 5	D. – 1
Câu 15: Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(a;0;0) , B(0;b;0) , C(0;0;c) , D(1;1;1) đồng phẳng (với abc  0). Khẳng định nào sau đây đúng:
A. ab +bc + ca = abc	B. a + b + c =1
C. ab +bc + ca + abc = 0	D. ab +bc + ca = 1
Câu 16: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y – z – 1 = 0 và đường thẳng 
(d) [image: ][image: ]Với giá trị nào của tham số m, n thì đường thẳng (d) vuông góc mặt phẳng (P)
A. m = 0; n = – 1	B. m = n = 1	C. m = –  1 ; n = 0	D. m = –  1 ; n = 2
Câu 17: Cho số phức z1 = 1 – 2i và  z2  = 3 + i . Biết  W = [image: ][image: ]. Khi đó tổng phần thực và phần ảo của W bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 18: Tích phân  [image: ][image: ] dx  bằng
A. ln [image: ][image: ]	B. ln[image: ][image: ]	C. ln [image: ][image: ]	D. ln3 – ln2
Câu 19: Họ nguyên hàm của hàm số   f (x) = 2 – sinx là:
A. F(x) = 2x + cosx + C	B. F(x) =  2 +  cosx + C
C. F(x) = 2 + sinx + C	D. F(x) = 2x – cosx + C
Câu 20: Tích phân của  I = [image: ][image: ]dx =a.e + b . Khi đó   3a2 – b bằng
A. – 6	B. 0			C. 1			D.  3
Câu 21: Cho [image: ][image: ] dx  = a +b ln2 + c ln3 với a,b,c là các số hữu tỷ. Giá trị của 3a + b + c bằng
A. 1	B. – 1	C. 2	D. – 2
Câu 22: Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ và (S) tiếp xúc với mặt phẳng (P): 2x – y + z + 6 = 0 có phương trình là:
A. x2 + y2 + z2 = 6	B. (x – 1)2 + y2 + z2 = 6
C. x2 + y2 + z2 = [image: ][image: ]	D. x2 + (y –1)2  + z2 = 6
Câu 23: Cho miền D giới hạn bởi các đường y = 1 + [image: ][image: ] , x = – 1, x = 1, trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi cho miền D xoay xung quanh trục Ox
A. V = 5 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	B. V = (5 +[image: ][image: ][image: ][image: ])	C. V = 4 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	D. V = (4 +[image: ][image: ][image: ][image: ])
Câu 24: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ] và mặt phẳng 
(P) : x + my + 4mz + 2 = 0 . Nếu d // (P) thì S = 3m + 1 bằng
A. S = – 4	B. S = 2	C. S = 4	D. S = – 2
Câu 25: Trong không gian Oxyz, đường thẳng d:   [image: ][image: ] đi qua điểm nào dưới đây?
A. N(–2; – 1;3)	B. P(2;1;3)	C. M(1; –2; –1)	D. Q(2;1; – 3)
Câu 26: Trong không gian Oxyz cho điểm M(–3; – 6; –3) . Gọi H(a;b;c) là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) 4x + 5y + z + 3 = 0. Khi đó  a – b + c = ?
A. 1	B. 5	C. – 2	D. 0
Câu 27: Trong không gian cho 2 điểm A(2; –2; 4) , B(–3;3; –1) và mặt phẳng (P) : 2x – y + 2z – 8 = 0.  Điểm M là điểm thay đổi thuộc (P) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2MA2 + 3MB2 bằng
A. 105	B. 108	C. 135	D. 145
Câu 28: àm số y = f (x) có đồ thị f ’(x) như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?
[image: ]
A. f(1) <f(3) <f(0)	
B. f(0) <f(3) <f(1)	
C. f(3) <f(0) <f(1)	
D. f(1) <f(0) <f(3)


Câu 29: Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình: z2 – 2z + 5 = 0. Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức w = [image: ][image: ]  trên mặt phẳng phức
A. M(1; – 2)	B. M(3;2)	C. M(1;2)	D. M(3; – 2)
Câu 30: Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục trên  - 1;1 và thỏa mãn f (1) = 7 , [image: ][image: ] = 1. Khi đó [image: ][image: ]bằng
A. 5	B. 8	C. 9	D. 6

-----------------------------------------------
HẾT



		Mã đề: 628


TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT ÚC CHÂU
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NH 2018 – 2019
MÔN: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm (Thời gian làm bài: 60 phút)
Câu 1: Cho số x,y thỏa : x +2 + yi = – 2 + 5i. Giá trị của x + y bằng
A. 9	B. 1	C. – 1	D. 5
Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 4x(1 + lnx) là
A. 2x2 lnx + 3x2 + C	B. 2x2 lnx + x2	C. 2x2 lnx + x2 + C	D. 2x2 lnx + 3x2
Câu 3: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa 2 mặt phẳng (P): x + 2y +2z –10 = 0 và
 (Q) x + 2y + 2z –3 = 0 bằng
A. 4	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 4: Trong không gian Oxyz, đường thẳng d:   [image: ][image: ] đi qua điểm nào dưới đây?
A. N(–2; – 1;3)	B. P(2;1;3)	C. M(1; –2; –1)	D. Q(2;1; – 3)
Câu 5: Cho số phức z1 = 1 – 2i và  z2  = 3 + i . Biết  W = [image: ][image: ]. Khi đó tổng phần thực và phần ảo của W bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 6: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y – z – 1 = 0 và đường thẳng 
(d) [image: ][image: ]Với giá trị nào của tham số m, n thì đường thẳng (d) vuông góc mặt phẳng (P)
A. m = –  1 ; n = 2	B. m = n = 1	C. m = –  1 ; n = 0	D. m = 0; n = – 1
Câu 7: Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(a;0;0) , B(0;b;0) , C(0;0;c) , D(1;1;1) đồng phẳng 
(với abc  0). Khẳng định nào sau đây đúng:
A. a + b + c =1	B. ab +bc + ca = abc
C. ab +bc + ca + abc = 0	D. ab +bc + ca = 1
Câu 8: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x + y + z – 3 = 0 và đường thẳng 
d:  [image: ][image: ] . Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]	D. [image: ][image: ]
Câu 9: Cho số phức z = a + bi  thỏa: z – 3[image: ][image: ] = –2 – 8i . Giá trị  P = a – 2b bằng:
A. 1	B. 4	C. 3	D. 5
Câu 10: Cho z0 là nghiệm phức của phương trình : z2 + 2z + 3 = 0. Khi đó mô đun  của z0 bằng
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. 4	D. [image: ][image: ]
Câu 11: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 (m/s) thì người lái xe tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t + t2  (m/s2) Tính quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc?
A. [image: ][image: ]	B. [image: ][image: ]	C. [image: ][image: ]	D. 1234 m
Câu 12: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường y =ex; y = 1; x = 1 là:
A. S = 2e	B. S = e	C. S = 2 – e	D. S = e – 2
Câu 13: Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ và (S) tiếp xúc với mặt phẳng (P): 2x – y + z + 6 = 0 có phương trình là:
A. x2 + y2 + z2 = 6	B. (x – 1)2 + y2 + z2 = 6
C. x2 + y2 + z2 = [image: ][image: ]	D. x2 + (y –1)2  + z2 = 6
Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy các điểm nào sau đây biểu diễn số thuần ảo:
A. Q(1;3)	B. N(1;0)	C. P(0; - 2)	D. M(-2; 3)
Câu 15: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là
A. z = 0	B. x = 0	C. y = 0	D. x + y + z = 0
Câu 16: Tích phân  [image: ][image: ] dx  bằng
A. ln[image: ][image: ]	B. ln3 – ln2	C. ln [image: ][image: ]	D. ln [image: ][image: ]
Câu 17: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d vuông góc mặt phẳng (P): x – 2z +3 = 0, khi đó đường thẳng d có một vectơ chỉ phương có tọa độ là
A. (0;0;1)	B. (1;0; - 2)	C. (1;0; 2)	D. (1;-2;3)
Câu 18: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ]song song với mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 4 = 0. Khi đó khoảng cách giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng:
A. [image: ][image: ]	B. 2	C. [image: ][image: ]	D. 1
Câu 19: Tích phân của  I = [image: ][image: ]dx =a.e + b . Khi đó   3a2 – b bằng
A. – 6	B. 0			C. 1			D.  3
Câu 20: Cho [image: ][image: ] dx  = a +b ln2 + c ln3 với a,b,c là các số hữu tỷ. Giá trị của 3a + b + c bằng
A. 1	B. – 1	C. 2	D. – 2
Câu 21: Cho 2 hàm số  f(x);  g(x) xác định và liên tục trên a;b và k là hằng số thực khác 0. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:
A. [image: ][image: ]
B. [image: ][image: ]
C. [image: ][image: ]
D. [image: ][image: ]
Câu 22: Cho miền D giới hạn bởi các đường y = 1 + [image: ][image: ] , x = – 1, x = 1, trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi cho miền D xoay xung quanh trục Ox
A. V = 5 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	B. V = (5 +[image: ][image: ][image: ][image: ])	C. V = 4 +[image: ][image: ][image: ][image: ]	D. V = (4 +[image: ][image: ][image: ][image: ])
Câu 23: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: [image: ][image: ] và mặt phẳng 
(P) : x + my + 4mz + 2 = 0 . Nếu d // (P) thì S = 3m + 1 bằng
A. S = – 4	B. S = 2	C. S = 4	D. S = – 2
Câu 24: Trong không gian Oxyz cho điểm M(–3; – 6; –3) . Gọi H(a;b;c) là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) 4x + 5y + z + 3 = 0. Khi đó  a – b + c = ?
A. 1	B. 5	C. – 2	D. 0
Câu 25: Họ nguyên hàm của hàm số   f (x) = 2 – sinx là:
A. F(x) =  2 +  cosx + C	B. F(x) = 2x + cosx + C
C. F(x) = 2 + sinx + C	D. F(x) = 2x – cosx + C
Câu 26: Trong không gian Oxyz cho điểm A(-1; 2;3) và B(3; - 4;7). Vectơ [image: ][image: ] có tọa độ:
A. (2; – 2;10)	B. (– 4;6; – 4)	C. (4; – 6; 4)	D. (1; –1;5)
Câu 27: Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục trên  - 1;1 và thỏa mãn f (1) = 7 , [image: ][image: ] = 1. Khi đó [image: ][image: ]bằng
A. 5	B. 8	C. 9	D. 6
Câu 28:Hàm số y = f (x) có đồ thị f ’(x) như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?
[image: ]
A. f(3) <f(0) <f(1)	
B. f(1) <f(3) <f(0)	
C. f(1) <f(0) <f(3)	
D. f(0) <f(3) <f(1)


Câu 29: Trong không gian cho 2 điểm A(2; –2; 4) , B(–3;3; –1) và mặt phẳng (P) : 2x – y + 2z – 8 = 0.  Điểm M là điểm thay đổi thuộc (P) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2MA2 + 3MB2 bằng
A. 135	B. 105	C. 108	D. 145
Câu 30: Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình: z2 – 2z + 5 = 0. Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức w = [image: ][image: ] trên mặt phẳng phức
A. M(1;2)	B. M(3; – 2)	C. M(3;2)	D. M(1; – 2)

-----------------------------------------------
HẾT



II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 điểm (Thời gian làm bài 30 phút)
Câu 1: (0.5 điểm) Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 2ex – 3 
Câu 2: (0.5 điểm) Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên đoạn 4;5 và f(4) = 3 ; f(5) = 6. 
Tính tích phân B = 
[image: ]Câu 3: (0.5 điểm) Cho tích phân  = 10 và= 3. Tính   A = 
Câu 4: (0.5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A, B 
như hình vẽ là 2 điểm biểu diễn số phức z1, z2 .
 Tính mô đun của số phức z1 + z2
Câu 5: (1 điểm) Trong không gian Oxyz, cho điểm I(9; - 5; 1) và A( 3; - 3; 1) Viết phương trình mặt cầu tâm I đi qua điểm A
Câu 6: (1 điểm) Cho 3 điểm A(1;3;5) , B(– 4; 2; 1) , C(0; 1;–3). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua trọng tâm G của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng ABC
	
HẾT


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019 
MÔN: TOÁN 12

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm (Mỗi câu đúng được 0.2 điểm)
	CÂU/ĐỀ
	132
	209
	375
	485
	570
	628

	1
	A
	C
	A
	D
	D
	B

	2
	B
	C
	B
	A
	A
	C

	3
	A
	D
	C
	D
	A
	D

	4
	A
	B
	D
	A
	C
	D

	5
	D
	B
	A
	B
	A
	A

	6
	D
	D
	B
	B
	D
	C

	7
	B
	C
	B
	D
	B
	B

	8
	C
	C
	B
	D
	C
	C

	9
	D
	D
	C
	A
	D
	D

	10
	A
	B
	B
	A
	D
	A

	11
	C
	B
	A
	D
	B
	A

	12
	B
	D
	A
	B
	B
	D

	13
	B
	D
	D
	B
	A
	A

	14
	B
	A
	C
	C
	B
	C

	15
	A
	D
	D
	D
	A
	A

	16
	D
	B
	D
	A
	C
	D

	17
	B
	A
	A
	C
	A
	B

	18
	C
	A
	B
	A
	C
	C

	19
	A
	B
	A
	C
	A
	B

	20
	B
	C
	C
	D
	B
	B

	21
	C
	D
	D
	B
	B
	B

	22
	D
	A
	D
	C
	A
	D

	23
	C
	D
	C
	B
	D
	C

	24
	D
	C
	B
	D
	C
	D

	25
	A
	A
	C
	B
	D
	B

	26
	C
	C
	B
	B
	D
	C

	27
	C
	D
	B
	A
	C
	A

	28
	D
	A
	D
	C
	C
	A

	29
	B
	A
	C
	C
	B
	A

	30
	A
	B
	A
	C
	A
	C




II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 điểm

	Câu 1:   F(x) = 2ex – 3x + C
Câu 2:  B =f (5) - f (4) = 6 – 3 = 3
Câu 3:  A = 
	     = 4.3 – 2.10 = - 8
Câu 4: z1 = 2 + i ; z2 = - 2 + 2i
	| z1 + z2| = 3
	0.5

0.5

0.5
0.5
	Câu 5:  I(9; - 5; 1) và A( 3; - 3; 1)
IA2 =  40  (x-9)2+(y+5)2 +(z-1)2 = 40
Câu 6:  A(1;3;5) , B(– 4; 2; 1) , C(0; 1; –3)
G(-1;2;1)  =(0;-36;9)=9(0;-4;1)
Mp(P) -4y +z +7 = 0
	
1.0


1.0





MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm

	STT
	NỘI DUNG
	MƯC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
	SỐ  CÂU
	ĐIỂM

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	1
	Nguyên hàm
	1
	1
	
	
	2
	0.4đ

	2
	Tích phân
	
	2
	2
	1
	5
	1đ

	3
	Diên tích
	1
	
	
	1
	2
	0.4đ

	4
	Thể tích
	
	1
	
	
	
	0.2đ

	5
	Số phức
	3
	3
	2
	
	8
	1.6đ

	6
	Bài toán thực tế
	
	
	1
	
	1
	0.2đ

	7
	Hình Oxyz
	5
	5
	
	1
	11
	2.2đ

	
	TỔNG CỘNG
	10
	12
	5
	3
	30
	6đ


II.  PHẦN TỰ LUẬN: 4 điểm
	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM
	MƯC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
	SỐ  CÂU

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	

	1
	Nguyên hàm
	0.5
	1
	
	
	
	1

	2
	Tích phân
	1
	
	2
	
	
	2

	3
	Số phức
	0.5
	1
	
	
	
	1

	4
	Hình học Oxyz
	2
	
	2
	
	
	2

	
	TỔNG CỘNG
	4đ
	2
	4
	
	
	6
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